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TÓM TẮT 

Bacteriocin là các peptide hoặc protein được tổng hợp từ riboxom của vi khuẩn, có khả năng ức chế các vi 
khuẩn liên quan chặt chẽ hoặc không liên quan với chủng vi khuẩn sản xuất. Với đặc tính có nguồn gốc tự nhiên, đa 
dạng lớn về cấu trúc, chức năng và bền nhiệt, bacteriocin trở thành một trong những vũ khí giúp chống lại vi sinh vật. 
Rất nhiều nghiên cứu sử dụng bacteriocin như một chất bảo quản an toàn, có nguồn gốc sinh học trong ngành công 
nghệ thực phẩm hay như một tác nhân phòng trừ sinh học trong nông nghiệp. Bacteriocin cũng được chứng minh là 
một hướng đi triển vọng trong liệu pháp trị bệnh nhiễm trùng và ung thư ở người, là ứng cử viên tiềm năng thay thế 
các chất kháng sinh để phòng trừ nhóm vi khuẩn đa kháng thuốc. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu ứng dụng 
các bacteriocin chủ yếu trong điều kiện phòng thí nghiệm và tập trung vào nhóm bacteriocin do vi khuẩn Gram 
dương sản xuất. Trong bài viết này, chúng tôi tổng quát sự phân loại và hoạt tính kháng khuẩn của bacteriocin, đồng 
thời thảo luận các thành tựu và tiềm năng ứng dụng của bacteriocin trong bảo quản thực phẩm, trong lĩnh vực nông 
nghiệp và y tế. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp các thông tin tổng quát về bacteriocin, từ đó định hướng 
nghiên cứu ứng dụng bacteriocin ở Việt Nam. 

Từ khoá: Bacteriocin, bảo quản thực phẩm, nông nghiệp, probiotic, y tế. 

Review: Bacteriocins - Classification, Antibacterial Activities and Applications  

ABSTRACT 

Bacteriocins produced by bacteria are ribosomally synthesized peptides or proteins with antimicrobial activity that 
either kill or inhibit the growth of closely-related or non-related bacterial strains. Bacteriocins appear to be a weapon 
against microorganisms due to their specific properties of natural origin, high structural and functional diversity and heat 
stability. Recent studies have identified bacteriocins for application in food technology as natural bio-preservatives or in 
agriculture as biological control agents. Bacteriocins also present a potential approach for the treatment of pathogenic 
microbial infections and cancer diseases in humans and a promising alternative for replacing conventional antibiotics to 
treat multidrug-resistant bacteria. However, the majority of application-oriented studies were mainly conducted in 
laboratory conditions and focused on bacteriocins from Gram-positive bacteria. In this review, we summarized the 
classification and antibacterial activities of bacteriocins as well as discussed current achievements and potential 
applications of bacteriocins in the food preservation and in agricultural and pharmaceutical fields. Our paper provides an 
overview of bacteriocins, thus, orients the application of bacteriocins in Vietnam.  

Keywords: Agriculture, bacteriocins, food preservation, pharmaceutics, probiotic. 
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Bacteriocin sinh tổng hợp bởi vi khuẩn Gram dương 

Nhóm I - Lantibiotic 

Khối lượng < 5kDa, biến đổi 
sau dịch mã, chứa các axit 
amin hiếm như lanthionine,  

3-methyllanthionine 

Nhóm II - Non-Lantibiotic 

Khối lượng < 10kDa, ít biến 
đổi sau dịch mã, không chứa 

lanthionine 

Nhóm III  
Khối lượng > 30kDa,  

kém bền nhiệt 

Nhóm IV  
Chứa nhóm chức lipid 
hoặc carbonhydrate 

Ia. Mang điện tích dương 

Ib. Mang điện tích âm,  
cấu trúc hình cầu 

IIa. Tác động lên vi khuẩn 
Listeria, cấu trúc dạng 

thẳng, có cầu nối disulfide 

IIb. Gồm 2 phân tử 
peptide  và  

IIc. Chứa một hoặc hai 
axit amin cysteine 

IId. Các non-lantibiotic 
khác 
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Bacteriocin Vi khuẩn sản xuất Vi khuẩn mục tiêu 

Hoạt tính kháng khuẩn 

Nồng độ ức chế  
tối thiểu(mg/l) 

Vòng ức chế 
(mm) 

Nisin A Lactococcus lactis Staphylococcus aureus kháng 
methicillin (MRSA)  

0,5-4,1  

Staphylococcus aureus nhạy 
cảm trung gian với Vancomycin 
(VISA)  

2-8,3  

Enterococcus kháng 
vancomycin (VRE) 

2-8,3  

Epidermin Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus  > 14 

Streptococcus agalactiae  > 14 

Gallidermin Staphylococcus gallinarum Staphylococcus aureus  4-8  

Streptococcus epidermidis  4-8  

Nukacin ISK-1 Staphylococcus warneri MRSA 10-20  

Staphylococcus epidermidis 
kháng Methicillin (MRSE) 

10-20  

Mersacidin Bacillus sp. MRSA 1-32  

Streptococcus pyogenes 0,5-8  

Streptococcus agalactiae 1-8  

Streptococcus pneumoniae 1-4  

Subpeptin JM4-B Bacillus subtilis Staphylococcus aureus   15 

Streptococcus faecalis   25 

Salmonella sp.   22 

Shigella flexneri   15 

Subtilosin A  Bacillus subtilis  Enterococcus faecalis  3,125  

Listeria monocytogenes  12,5  

Sublancin  Bacillus subtilis  Staphylococcus aureus 4,36  

Bovicin HC5  Streptococcus bovis  Listeria monocytogenes   > 16 

Microbisporicin  Microbispora corallina  MRSA ≤0,13   

VISA 0,5-2   

VRE ≤0,13   

Enterococcus 0,5-2   

Streptococcus pneumoniae  ≤0,13   

Clostridium spp. ≤0,125  

Neisseria meningitidis  0,5   

Neisseria gonorrhoeae  0,25   

Bottromycin A2 Streptomycesbottropensis  MRSA 1  

VRE 0,5  

Lysostaphin  Staphylococcus simulans  MRSA 0,007-0,125   

Pediocin PA-1 Pediococcus acidilactici Listeria monocytogenes  0,0013-0,0062   

Curvacin A  Lactobacillus curvatus  Listeria monocytogenes  0,28-0,69   

Sakacin P  Lactobacillus sake  Listeria monocytogenes  0,0034-0,0083   

Enterocin A  Enterococcus faecium  Listeria monocytogenes  0,0002-0,0011   

Enterocin E 50-52  Enterococcus faecium Staphylococcus aureus  0,2-0,8   

Yersinia enterocolitica  0,156-1,25   

Campylobacter jejuni  0,025-6,4   
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Bacteriocin Vi khuẩn sản xuất Vi khuẩn mục tiêu 

Hoạt tính kháng khuẩn 

Nồng độ ức chế  
tối thiểu(mg/l) 

Vòng ức chế 
(mm) 

Enterpco E-760  Enterococcus sp.  Salmonella enterica  0,2-0,4  

Escherichia coli  0,1-1,6  

Yersinia spp.  0,1-3,2  

Campylobacter spp.  0,05-1,6  

Staphylococcus spp.  1,6  

Listeria monocytogenes  0,1  

Lactocyclicin Q  Lactococcus sp.  Enterococcus faecium  0,71  

Enterococcus faecalis  0,26  

Enterococcus durans  0,71  

Enterococcus hirae  0,71  

Listeria monocytogenes  1,03  

Lacticin Q  Lactococcus lactis  MRSA 5  

Lariatin A Rhodococcus iostii Mycobacterium smegmatis  3,13  

Lariatin B  Rhodococcus iostii Mycobacterium smegmatis 6,25  

Mycobacterium tuberculosis  0,39  

Lacticin 3147  Lactococcus lactis  MRSA 1,9-15,4   

VRE 1,9-7,7   

Mycobacterium tuberculosis  7,5   

Mycobacterium kansasii  60  

Mycobacterium avium  15  

Lactocin MXJ 32A  Lactobacillus coryniformis  Staphylococcus aureus  10  

Escherichia coli  10  

BMP11  Lactobacillus crustorum  Staphylococcus aureus  0,3-0,6  

Listeria monocytogenes  0,6  

Escherichia coli  2,4  

Salmonella sp.  0,6  

L-1077  Lactobacillus salivarius  Salmonella spp. 0,19-0,38  

Escherichia coli  0,19  

Yersinia enterocolitica  0,76  

Klebsiella pneumoniae  0,76  

Staphylococcus aureus  0,76  

Pseudomonas aeruginosa  0,38  

Listeria monocytogenes  0,19  

Campylobacter jejuni  0,09  

Microbisporicin NAI-107 Microbispora sp.  MRSA  0,06-0,125   

VRE 0,5-1  

Streptococcus pneumoniae 0,015   

Mutacin B-Ny266  Streptococcus mutans MRSA 2  

VRE (Enterococcus faecalis) 2,7  

Escherichia coli  1,7  

KT11  Enterococcus faecalis  MRSE  20 

Staphylococcus warneri kháng 
methicillin và vancomycin 

 20 

VRE  17 
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Bacteriocin Vi khuẩn sản xuất Vi khuẩn mục tiêu 

Hoạt tính kháng khuẩn 

Nồng độ ức chế  
tối thiểu(mg/l) 

Vòng ức chế 
(mm) 

Thiazomycin  Amycolatopsis fastidiosa  MRSA 0,02-0,1   

VRE 0,004-0,1   

Streptococcus spp.  0,004-0,03  

Philipimycin  Actinoplanes philippinensis  MRSA 0,125  

(VRE) Enterococcus faecium 0,03  

Paracaseicin A  Lactobacillus paracasei  Escherichia coli   18-22 

Klebsiella pneumoniae   16-18 

MRSA  16-20 

PJ4  Lacobacillus helveticus  Escherichia coli   27 ± 0,45  

Pseudomonas aeruginosa   17 ± 0,35  

Staphylococcus aureus   25 ± 0,32  

Enterococcus faecalis   28 ± 0,18 

Enterococcus faecium   28 ± 0,30  

Klebsiella pneumoniae   21 ± 0,27  

Salmonella Typhimurium   17 ± 0,15  

Shigella flexneri   18 ± 0,16  

VJ13  Pediococcus pentosaceus  Listeria monocytogenes   27 ± 3  

Staphylococcus aureus   22 ± 2  

Bacillus cereus   22 ± 3  

Klebsiella pneumoniae   20 ± 3 

Clostridium sporogenes   18 ± 3  

Citrobacter freundii   18 ± 2  

Proteus vulgaris  17 ± 3  

Clostridium perfringens   16 ± 3  

Streptococcus pyogenes   16 ± 4  

Vibrio parahemolyticus   16 ± 2  

Pseudomonas aureginosa   15 ± 3  

Staphylococcus epidermidis   15 ± 2  

Mycobacterium smegmatis   14 ± 4  

Escherichia coli   13 ± 2  

Bacteriocin Vi khuẩn sản xuất Vi khuẩn mục tiêu 

Hoạt tính kháng khuẩn 

Nồng độ ức chế 
tối thiểu (mg/l) 

Vòng ức chế 
(mm) 

Microcin L  Escherichia coli  Escherichia coli   12-18 

Salmonella enterica   12-18 

Shigella spp.   12-18 

Pseudomonas aeruginosa    8-12 

Microcin J25  Escherichia coli Escherichia coli  10,6  

Salmonella enterica  3,2-4,25  

Microcin E492 Klebsiella pneumoniae Escherichia coli  2,37  

Salmonella enteritidis 9,86  
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